
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:  822 /QĐ-SYT Đồng Tháp, ngày 09  tháng 6 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh đợt 21.2023 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

Căn cứ Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp; 

 Căn cứ Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định phân cấp, phân công về quản lý tổ 

chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành 

chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 21.2023 cho 

08 (Tám) cá nhân có tên trong danh sách kèm theo. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.    

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Y tế, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế,  

và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Ban giám đốc (b/c); 

- Trang Website SYT; 

- Trung tâm KSTTHC&PVHCC; 

- Lưu: VT. NVY/qhtho. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Tạ Tùng Lâm  

 



UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH                                                                              

Đợt 21.2023 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 822 /QĐ-SYT ngày 09/6/2023 

TT Họ và tên Năm sinh CMND Ngày cấp Nơi cấp 
Địa chỉ 

cư trú 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Mã số 

CCHN 

1.  Trần Lê Huỳnh Như 

 

24/3/1998 087198006932 09/8/2021 Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Tổ 16, ấp 1, xã 

Tân Hội 

Trung, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cử nhân 

kỹ thuật 

xét 

nghiệm y 

học 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

08852 

2.  Nguyễn Quang Hiệp 

 

10/9/1996 087096015870 12/8/2021 Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Ấp Long Sơn, 

xã Thông 

Bình, huyện 

Tân Hồng, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ y 

khoa 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

08853 

3.  Phạm Văn Xem 

 

15/02/1983 087083024475 29/9/2022 Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Số 147, ấp 

Long Phú, xã 

Hòa Long, 

huyện Lai 

Vung, tỉnh 

Đồng Tháp 

Y sĩ Y 

học cổ 

truyền 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

08854 

4.  Nguyễn Khánh Chương 

 

03/4/1990 087090019944 09/01/2022 Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Ấp Mỹ Đông 

Nhì, xã Mỹ 

Thọ, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 

Y sĩ Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

qui định tại Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Y sỹ 

08855 



TT Họ và tên Năm sinh CMND Ngày cấp Nơi cấp 
Địa chỉ 

cư trú 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Mã số 

CCHN 

5.  Phạm Minh Quyền 

 

18/01/1988 087088006669 14/3/2022 Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Khóm 3, 

phường 11, 

thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 

Y sỹ đa 

khoa 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

qui định tại Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Y sỹ 

08856 

6.  Trịnh Minh Nam 

 

06/01/1997 087097018111 01/9/2021 Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Ấp Bình Hòa, 

xã Mỹ Hội, 

huyện Cao 

Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ 

Răng 

Hàm Mặt 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng Hàm 

Mặt 

08857 

7.  Nguyễn Thị Cẩm Tú 

 

25/12/1987 087187020953 22/11/2021 Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Ấp 3, xã Mỹ 

Hòa, huyện 

Tháp Mười, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

Thực hiện theo Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

08858 

8.  Đào Huỳnh Trang 

 

12/10/1992 087192006023 09/8/2021 Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Số 14 C, ấp 

Tân Bình, xã 

Hòa Thành, 

huyện Lai 

Vung, tỉnh 

Đồng Tháp 

Y sỹ Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

qui định tại Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Y sỹ 

08859 
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